
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Xuân Tứ x 172175837 7/7/2006 CA Thanh Hóa Đạt
Cty Cao Nguyên 

Xanh

2 Nguyễn Thị Mộng Tuyền x 025175950 12/4/2015 CA TP. HCM Đạt

3 Ngô Đức Tâm x 025146708 7/14/2009 CA TP. HCM Đạt

4 Nguyễn Thị Hạnh x 022196655 3/31/2008 CA TP. HCM Không đạt
CH KD TP Vissan 

số 2

5 Nguyễn Thị Ngọc Phụng x 023259017 3/8/2011 CA TP. HCM Đạt

6 Hà Thị Hương Duyên x 020542768 10/19/2012 CA TP. HCM Không đạt

7 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh x 020488203 10/15/2009 CA TP. HCM Không đạt

8 Lê Thị Bảy x
07915900026

9
1/19/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư  

Đạt

9 Lữ Thị Ấn x 023933056 7/27/2001 CA TP. HCM Không đạt

10 Lữ Thị Hồng Dung x 023221177 9/1/2009 CA TP. HCM Đạt

11 Lâm Thuộc Quyên x 022035955 9/23/2013 CA TP. HCM Không đạt

12 Nguyễn Thị Ngọc Thảo x 023435768 3/26/2012 CA TP. HCM Không đạt

13 Lâm Khuân Phường x 032036115 9/20/2005 CA TP. HCM Không đạt

14 Phan Thế Hải x 023099355 9/9/2010 CA TP. HCM Không đạt

15 Nguyễn Thị Bé Ngọc x 300956100 6/20/2012 CA TP. HCM Không đạt

16 Trương Anh Vũ x 022734451 3/18/2010 CA TP. HCM Đạt

17 Lâm Diệm Khuân x 022036055 10/19/2012 CA TP. HCM Không đạt

18 Huỳnh Thị Hồng Vân x
07917100079

0
3/15/2016

  Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư  

Không đạt

19 Huỳnh Thị Ngọc Nga x 023793330 9/13/2012 CA TP. HCM Không đạt

20 Lê Phạm Anh Thy x 025252238 1/30/2010 CA TP. HCM Không đạt

21 Trần Thị Trung Thu x 021660792 9/12/2012 CA TP. HCM Không đạt

22 Nguyễn Thị Kim Phượng x 023289037 4/5/1995 CA TP. HCM Đạt  TTâm Satra 

(Ngày 23/06/2016, buổi chiều)

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

DANH SÁCH KẾT QUẢ
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23 Nguyễn Thị Quỳnh Trang x
06417800000

7
3/28/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư  

Đạt

24 Đoàn Văn Khánh x 351826324 3/29/2004 CA An Giang Đạt

25 Phạm Ngọc Tú x 023805198 1/14/2015 CA TP. HCM Đạt

26 Nguyễn Văn Minh x 321002799 6/17/2004 CA Bến Tre Đạt

27 Trần Đức Thành x 024352106 4/13/2005 CA TP. HCM Đạt

28 Nguyễn Thị Hợi x 023800870 8/15/2015 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Thành Luân x 221289562 6/5/2008 CA Phú Yên Đạt

30 Phạm Hữu Lợi x 186774507 5/10/2006 CA Nghệ An Đạt

31 Bùi Thị Ngọc Liên x 233123183 11/11/2005 CA Kon Tum Đạt  Cty Hảo Hương 

32 Nguyễn Thị Huệ x 025696570 11/29/2012 CA TP. HCM Đạt

33 Nguyễn Thị Hòa x 022120122 3/26/2014 CA TP. HCM Đạt

34 Phan Thị Kim Phượng x 321232291 3/10/2002 CA Bến Tre Đạt

35 Nguyễn Thị Mai Thi x 025910173 5/19/2014 CA TP. HCM Đạt

36 Huỳnh Thị Thu Thủy x 023558653 6/15/1999 CA TP. HCM Đạt

37 Nguyễn Thị Thu Thủy x 025752465 4/3/2013 CA TP. HCM Đạt
 Cty Gia Hưng 

Thịnh 

38 Trần Thanh Thảo x 261169329 1/13/2006 CA Bình Thuận Đạt

39 Nguyễn Lê Phương Thanh x 024192068 8/18/2003 CA TP. HCM Đạt

40 Phạm Hoàng Hải x 025549844 12/13/2011 CA TP. HCM Đạt

41 Nguyễn Quốc Khang x 025350593 8/24/2010 CA TP. HCM Đạt  DNTN Thùy An 

42 Võ Thị Thu Anh x 024865431 12/25/2007 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Bá Bổng x 125322256 9/12/2015 CA Bắc Ninh Đạt  Cty Kinh Bắc 

44 Nguyễn Tống Cường x 125452061 12/25/2012 CA Bắc Ninh Đạt

45 Trần Cẩm Hùng x 022039501 5/18/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Tân Tứ Hưng 

46 Trần Cẩm Thành x 022039503 9/29/2010 CA TP. HCM Đạt

47 Lê Thiếu Vinh x 023009415 9/10/2007 CA TP. HCM Đạt

48 Nguyễn Thanh Trúc x 025200974 11/12/2009 CA TP. HCM Đạt

49 Nguyễn Quang Hùng x 022757797 10/9/2008 CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Cao Nguyên x 023722422 3/22/2007 CA TP. HCM Đạt
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51 Nguyễn Văn Hùng x 021879804 6/20/2014 CA TP. HCM Đạt

52 Hồ Thị Mỹ Hồng x 025582711 2/21/2012 CA TP. HCM Đạt

53 Nguyễn Thị Bích Liên x 024413601 10/26/2005 CA TP. HCM Đạt

54 Trần Kim Mỹ x 024991744 3/3/2010 CA TP. HCM Đạt

55 Phan Thị Kim Huệ x 211765115 7/4/2009 CA Bình Định Đạt

56 Nguyễn Thị Phương Thúy x 024216808 12/28/2013 CA TP. HCM Đạt  Cty Đại Phú Mỹ 

57 Võ Tấn Thi x 023957154 2/24/2014 CA TP. HCM Đạt

58 Nguyễn Thị Thảo Trang x 022919743 4/10/2014 CA TP. HCM Đạt

59 Nguyễn Đức Nguyên Dũng x 023095365 9/29/2008 CA TP. HCM Đạt

60 Nguyễn Bích Trâm x 221219993 3/31/2006 CA Phú Yên Đạt  Cty Dzucafe 

61 Nguyễn Thị Huỳnh Nga x 024285582 2/23/2005 CA TP. HCM Không đạt  Cty Kim Lan 

62 Phan Hợi x 191249541 6/5/2014 CA TT Huế Đạt

63 Thạch Thị Hương x 365282187 8/17/2015 CA Sóc Trăng Không đạt

64 Nguyễn Thị Thét x 381021592 8/27/1996 CA Minh Hải Không đạt

65 Sơn Lên x 365716776 3/18/2016 CA Sóc Trăng Không đạt

66 Phạm Hoàng Ni x 025300491 5/12/2010 CA TP. HCM Không đạt

67 Tăng Văn Minh x 365384650 8/7/2015 CA Sóc Trăng Không đạt

68 Ngô Thị Bảo Thoa x 025363019 11/11/2010 CA TP. HCM Đạt
 Cty Five Star 

International 

69 Vũ Thị Ngàn x 24146056 7/14/2010 CA Thái Bình Đạt

70 Lê Đại Nghiêm x 264241160 2/15/2016 CA Ninh Thuận Đạt

71 Võ Trường Giang x 023666332 9/23/2013 CA TP. HCM Đạt  Cty Trường An 

72 Nguyễn Thị Ngọc Lan x 024366698 4/18/2005 CA TP. HCM Đạt

73 Võ Thị Thủy Tiên x 300661900 3/17/2003 CA Long An Đạt

74 Nguyễn Tuấn Kiệt x 301253659 7/10/2013 CA Long An Đạt

75 Phạm Thị Kim Liên x 025326537 6/29/2010 CA TP. HCM Đạt

76 Nguyễn Thị Hoa x 145134176 2/12/2009 CA Hưng Yên Đạt

77 Nguyễn Thu Thủy x 021955046 3/6/2006 CA TP. HCM Đạt

78 Nguyễn Thị Hải x 022428989 6/1/2011 CA TP. HCM Đạt
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79 Nguyễn Hoàng Lan Anh x 024620455 9/6/2006 CA TP. HCM Đạt

80 Lê Đình Phong x 212200210 2/25/2015 CA Quãng Ngãi Đạt

81 Nguyễn Thị Hồng Đào x 023610185 5/14/2010 CA TP. HCM Không đạt

82 Trần Thị Phương Dung x 301150902 7/31/2015 CA Long An Đạt  Cá nhân 

83 Nguyễn Thị Thu Hiền x 272136342 7/10/2007 CA Đồng Nai Đạt

84 Nguyễn Thị Thảo Nguyên x 273494796 7/13/2009 CA Bà Rịa VT Đạt

85 Nguyễn Thị Tươi x 025593056 5/4/2012 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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